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KẾ HOẠCH

 CHẤM THI TRƯỜNG ĐẸP NĂM HỌC 2012 - 2013

 Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường mầm non, TH, THCS
       Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2012-2013, ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố Vinh tổ chức thi trường đẹp các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn Thành phố, Phòng và công đoàn giáo dục vinh đã xây dựng Kế hoạch và Biểu điểm chấm thi, yêu cầu các nhà trường triển khai thực hiện như sau.
1. Mục đích yêu cầu:

- Tạo sự chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục và tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đánh giá chất lượng quản lý, chỉ đạo, hiệu quả công tác tham mưu đối với các cấp, các ngành của cán bộ quản lý trường học.

- Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, phong trào “Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm học" do ngành GD-ĐT TP Vinh phát động.
2. Nội dung, hình thức:

 * Nội dung: Cụ thể trong biểu điểm chấm và phụ trương hướng dẫn kèm theo (bổ sung những điểm mới gồm: yêu cầu phòng học hiện đại hơn; chú ý công trình vệ sinh, nước sạch, môi trường...)    
* Hình thức:

- Chấm theo bậc học với thang điểm cụ thể cho từng nội dung.

 
- Các đoàn sẽ tiến hành chấm trực tiếp tại từng đơn vị trường học.


- Riêng nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường tự chấm trước, đoàn sẽ căn cứ thực tế để chấm lại và cho điểm theo nội dung mục 15 (phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” các trường chấm điểm và đánh giá theo biên bản và biểu điểm theo file gửi kèm).  

 
- Căn cứ kết quả chấm, Phòng xếp loại theo từng bậc học. 

3. Thời gian:  Tiến hành chấm tháng 4 năm 2013


.
4. Tổ chức thực hiện:

- Công đoàn và Phòng GD-ĐT thành lập Ban chỉ đạo và các đoàn chấm trực tiếp tại từng đơn vị trường học.

- Các đơn vị bố trí thời gian và chuẩn bị đầy đủ các nội dung để đoàn chấm thi hoàn thành nhiệm vụ 


Thi trường đẹp là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xanh,sạch,đẹp, an toàn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và là một trong các tiêu chí thi đua năm học 2012-2013. Vì vậy, Công đoàn và Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để phong trào đạt kết quả tốt.
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(Biểu 1)
BIỂU ĐIỂM CHẤM THI TRƯỜNG ĐẸP

NĂM HỌC 2012-2013

( Dùng cho Tiểu học và Trung học cơ sở)

	Nội dung
	Cụ thể
	Điểm

chuẩn
	Điểm thànhphần
	Điểm chấm

	Phòng học
( 1 )
	Tỷ lệ 1 phòng /1 lớp, trang trí lớp đẹp, thiết bị hiện đại, bàn ghế đúng quy chuẩn (đảm bảo đủ điều kiện theo mục 1 phụ trương mới đạt điểm tối đa).
	15
	15
	

	
	Tỷ lệ 0.75 phòng /1 lớp, trang trí lớp đẹp, thiết bị hiện đại, bàn ghế đúng quy chuẩn (theo mục 1 phụ trương).
	
	12
	

	
	Tỷ lệ 0.5 phòng /1 lớp, trang trí lớp đẹp, thiết bị hiện đại, bàn ghế đúng quy chuẩn (theo mục 1 phụ trương).
	
	9
	

	
	Phòng học chưa đạt chuẩn, trang trí lớp chưa đẹp, bàn ghế chưa đúng quy chuẩn trừ tối đa 0,5 đ/hạng mục/ phòng học.
	
	5-8
	

	Phòng chức 

năng

( 2 )
	Có đủ các phòng chức năng (đạt chuẩn) gồm: 02 phòng thực hành đi kèm 02 phòng kho, 01 phòng thiết bị dùng chung (T. học có 1 phòng đựng thiết bị dùng chung, số còn lại bố trí đủ tủ thiết bị tại lớp); 01 phòng Nhạc; 01 phòng mỹ thuật; 01 phòng tin; nhà đa năng, trang thiết bị đầy đủ và hoạt động có hiệu quả ; bảo quản trang thiết bị tốt, hiện đại (đảm bảo theo mục 2 phụ trương).
	8
	8
	

	
	Có đủ phòng chức năng (đạt chuẩn), trang thiết bị đầy đủ nhưng hoạt động chưa hiệu quả, bảo quản chưa tốt (theo mục 2 phụ trương).
	
	6
	

	
	Còn lại: Phòng chưa đạt chuẩn trừ 0,5 đ/phòng, thiếu 01 phòng trừ 1đ, trang thiết bị chưa chuẩn trừ 0,5 điểm/ phòng, hoạt động chưa hiệu quả trừ không quá 3 điểm cho toàn bộ các phòng chức năng
	
	   3-5
	

	Thư viện

( 3 )
	01 phòng sách, 02 phòng đọc GV-HS, chấm theo QĐ 01/2003/QĐ-BGD&ĐT và hướng dẫn KTXL … của Sở GD&ĐT. Điểm chấm thư viện sẽ lấy để đánh giá kết quả hàng năm.

(Điểm tối đa là 8 điểm. Dựa vào biên bản chấm riêng để lấy tổng điểm chấm  chia cho 12,5)
	8
	8
	

	Văn phòng

( 4 )
	Đảm bảo diện tích, trang trí đẹp, đủ các biểu bảng theo quy định, thiết bị đầy đủ, hiện đại (Đảm bảo theo mục 4 phụ trương).
	4
	4
	

	
	Đảm bảo diện tích,  đủ các biểu bảng theo quy định, trang trí chưa đẹp, thiết bị chưa hiện đại (theo mục 4 phụ trương).
	
	3
	

	
	Còn lại (có nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	1,5-2
	

	Phòng

Hiệu trưởng, Hiệu phó, Công đoàn

( 5 )
	Đủ 3 phòng, đảm bảo diện tích, trang trí đẹp, đủ các biểu bảng theo quy định, thiết bị đầy đủ, hiện đại (Đảm bảo theo mục 5 phụ trương)
	4
	4
	

	
	Đủ 3 phòng, Đảm bảo diện tích,  đủ các biểu bảng theo quy định nhưng trang trí chưa đẹp, thiết bị chưa đầy đủ, chưa hiện đại, thiếu 1 phòng trừ 1 điểm
	
	2
	

	
	Còn lại ( có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên ).
	
	1
	

	Phòng Đội-

Truyền thống

( 6 )
	Có hai phòng riêng biệt, có đủ tủ trưng bày, bảng biểu theo qui định, thiết bị  đầy đủ, hiện đại, trang trí đẹp, hoạt động có hiệu quả.
	4
	4
	

	
	Có hai phòng riêng biệt, có đủ tủ trưng bày, bảng biểu theo qui định, thiết bị  chưa đầy đủ, trang trí chưa đẹp, hoạt động chưa hiệu quả.
	
	3
	

	
	Còn lại (có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên hoặc không có phòng truyền thống)
	
	1
	

	Phòng

hành chính

( 7 )
	Đảm bảo diện tích, các bảng biểu và trang thiết bị hiện đại, sắp xếp gọn, đẹp
	2
	2
	

	
	Đảm bảo diện tích, các bảng biểu và thiết bị chưa hiện đại, sắp xếp gọn, đẹp
	
	1,5
	

	
	Còn lại ( có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	1
	

	Phòng y tế

( 8 )
	Đảm bảo diện tích, đủ hồ sơ, trang thiết bị, hoạt động hiệu quả  (Đảm bảo theo mục 9 phụ trương)
	3
	3
	

	
	Đảm bảo diện tích, đủ hồ sơ, trang thiết bị  nhưng hoạt động chưa hiệu quả 
	
	1,5
	

	
	Còn lại (có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên)
	
	1
	

	Cổng trường,

Khẩu hiệu

( 9 )
	Xây kiên cố, hiện đại, có biển trường đúng quy định; trường có đầy đủ các khẩu hiệu giáo dục của Ngành, ảnh Bác Hồ lớn, có phòng trực bảo vệ sát cổng trường, bảo vệ đủ số lượng và chất lượng, trẻ, khoẻ, có nghiệp vụ (vệ sỹ), có nội quy ra vào trường.
	2
	2
	

	
	Xây kiên cố, có biển trường đúng quy định; chưa có đầy đủ các khẩu hiệu
	
	1,5
	

	
	Còn lại ( có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	1
	

	Tường rào

( 10 )
	Xây kiên cố da trát 2 mặt,  khép kín , đẹp
	4
	4
	

	
	Xây kiên cố da trát 2 mặt,  chưa khép kín khuôn viên. ( hoặc hàng rào cây xanh đẹp )
	
	2
	

	
	Còn lại ( có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	1
	

	Cảnh quan,

Khuôn viên, sân chơi

( 11 )
	Có quy hoạch mặt bằng, nhìn tổng thể hợp lý đẹp, có hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, vườn trường được bố trí hợp lý, sân tập trung bằng bê tông hoặc lát gạch, có biển nhắc nhở- giáo dục học sinh, bảng biểu thực hiện 3 công khai, có khu để xe GV, HS gọn gàng nề nếp. Nhìn chung đảm bảo an toàn, thân thiện.
	12
	12
	

	
	Có quy hoạch mặt bằng, nhìn tổng thể hợp lý đẹp, có hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, vườn trường bố trí tương đối hợp lý, sân tập trung bằng bê tông hoặc lát gạch, còn thiếu biển nhắc nhở- giáo dục học sinh, bảng biểu thực hiện 3 công khai, có khu để xe học sinh, giáo viên nhưng chưa gọn gàng nề nếp.  
	
	10
	

	
	Có quy hoạch mặt bằng. Nhìn tổng thể tương đối đẹp, hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, vườn trường tuy có nhưng bố trí chưa hợp lý, sân tập trung bằng bê tông hoặc lát gạch, còn thiếu biển nhắc nhở- giáo dục học sinh. Chưa có khu để xe học sinh, giáo viên, để xe lộn xộn. 
	
	7
	

	
	Còn lại ( có nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	4-5
	

	Bãi tập

( 12 )
	Có sân tập riêng, đảm bảo diện tích, an toàn, đủ trang thiết bị đúng yêu cầu qui định (tối thiểu phải có sân tập trong khu vực trường)
	5
	5
	

	
	Đảm bảo  3/4 yêu cầu qui định
	
	3
	

	
	Còn lại (có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên ), không có thì không chấm điểm
	
	2
	

	Diện tích

( 13 )
	Đủ diện tích theo quy định, đã có bìa đỏ quyền sử dụng đất. 
	2
	2
	

	
	Đạt trên 75% diện tích theo quy định, đã có bìa đỏ quyền sử dụng đất.
	
	1,5
	

	
	Còn lại (có nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	1
	

	Công trình vệ sinh, nước uống, nước sinh hoạt,

môi trường

trường học

( 14 )
	 -Có hệ thống nước sạch để sinh hoạt; có đủ thùng nước uống cho học sinh tại các lớp theo mùa. Có tổ chức cho HS rửa tay bằng xà phòng tập trung tại một nơi cố định, hoặc tại các lớp. Vệ sinh chung sạch sẽ, không viết vẽ bậy trên cửa, bàn ghế, tường phòng học, tường rào...,Có đủ công trình vệ sinh tự hoại cho GV, HS, hố tiểu hợp vệ sinh và sử dụng thường xuyên sạch sẽ. Có đủ hố rác bảo đảm vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước bảo đảm, cảnh quan môi trường (Đảm bảo thêm các yêu cầu như mục 10 phụ trương)
	12


	12


	

	
	Có hệ thống nước sạch để sinh hoạt; có đủ thùng nước uống cho học sinh tại các lớp theo mùa. Có tổ chức cho HS rửa tay bằng xà phòng tập trung tại một nơi cố định, hoặc tại các lớp. Vệ sinh chung sạch sẽ, không viết vẽ bậy trên cửa, bàn ghế, tường phòng học, tường rào..., Công trình vệ sinh tự hoại cho GV, HS, hố tiểu chưa hợp vệ sinh, số công trình và diện tích đạt được 75% theo tiêu chí và sử dụng thường xuyên sạch sẽ. Có đủ hố rác bảo đảm vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước bảo đảm, cảnh quan môi trường (thêm các yêu cầu như mục 10 phụ trương)
	
	10
	

	
	Có hệ thống nước sạch để sinh hoạt; có đủ thùng nước uống cho học sinh tại các lớp theo mùa. Có tổ chức cho HS rửa tay bằng xà phòng tập trung tại một nơi cố định, hoặc tại các lớp.Vệ sinh chung sạch sẽ, không viết vẽ bậy trên cửa, bàn ghế, tường phòng học, tường rào..., Công trình vệ sinh tự hoại cho GV, HS, hố tiểu chưa hợp vệ sinh, số công trình và diện tích đạt được 50% theo tiêu chí và sử dụng thường xuyên sạch sẽ. Có đủ hố rác bảo đảm vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước bảo đảm, cảnh quan môi trường (thêm các yêu cầu như mục 10 phụ trương)
	
	5-7
	

	
	Còn lại ( có nhưng chưa đạt các yêu cầu trên )
	
	2-4
	

	Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện....”

(15)
	Có đủ hồ sơ triển khai của giai đoạn 2008-2012 và của từng năm học; có đánh giá tổng kết phong trào (nêu được biện pháp, ưu điểm, nhược điểm, kết quả đạt được và hướng khắc phục trong thời gian tới); tất cả CB, GV, NV và HS nhà trường nắm vững chắc các nội dung , tổ chức hoạt động có hiệu quả...

        Các trường nạp phiếu tự chấm của trường cho đoàn kiểm tra, Phòng GD&ĐT căn cứ kết quả của trường để đánh giá lại và xếp loại “Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường trong năm học qua.

        (Điểm tối đa là 15 điểm. Dựa vào biên bản chấm của trường, đoàn sẽ kiểm tra đánh giá và lấy tổng điểm chia cho 6,67)
	15
	15
	

	
	Cộng
	100
	
	


(Tổng điểm chấm làm tròn đến 0,5 điểm)

Xếp loại : 
Xuất sắc:Từ 90  đến 100 điểm;

 Tốt : Từ 80 đến dưới 90 điểm



Khá: 
Từ 65 đến dưới 80 điểm

 TB : Từ 50  đến dưới 65 điểm



Yếu: 
Dưới 50 điểm.

Ghi chú:- Loại tốt và xuất sắc: thư viện phải đạt TVTT trở lên, Loại khá thư viện phải đạt TCTVTH trở lên
(cả 2 loại đều phải đạt tiêu chí: bảo quản tốt và khai thác sử dụng thiết bị có hiệu quả); vệ sinh, nước sạch, môi trường phải từ 10đ trở lên; phong trào xây dựng”Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải từ 12 đ trở lên)

- Khi chấm cần xem xét đến các công trình được xây dựng trong năm học 2012-2013, các công trình đang xây dựng (căn cứ thiết kế và tiến độ đã thi công để cho điểm theo từng mục nhưng không được quá điểm tối đa).

- Riêng các trường đã đạt chuẩn quốc gia, cần lưu ý mức độ tu tạo, nâng cấp và hiện đại hóa CSVC từ khi được công nhận chuẩn đến thời điểm chấm thi. 

(Biểu 2)

BIỂU CHẤM THI TRƯỜNG ĐẸP NĂM HỌC 2012-2013

BẬC HỌC MẦM NON

	Nội dung
	Cụ thể
	Điểm chuẩn
	Điểm

T. phần
	điểm đạt

	Phòng học

(1)
	100% phòng đạt chuẩn, đủ diện tích, có kho đựng đồ dùng, nền lát gạch, đóng trần (tỷ lệ 1 nhóm hoặc 1 lớp/1 phòng)
	10.0
	10
	

	
	70-90% phòng học đạt chuẩn
	
	7 - 8
	


	
	50-60% phòng học đạt chuẩn
	
	5 - 6
	

	
	20-30% phòng học đạt chuẩn trở lên
	
	4 - 5
	

	
	Dưới 20% phòng học đạt chuẩn. (nếu phòng học nhờ, học tạm mỗi phòng trừ 0.5đ)
	
	3.0
	

	Trang trí trong lớp

(2)
	Trang trí lớp đẹp, phù hợp chủ điểm, có học liệu đầy đủ, đảm bảo an toàn đa dạng, phong phú các chủng loại, màu sắc tươi sáng, hình dáng đẹp, hấp dẫn, có nhiều nguyên vật liệu của địa phương. Bố trí sắp xếp mở ở góc hoạt động; S.lượng vị trí các góc phù hợp với diện tích, số cháu và thuận tiện cho trẻ hoạt động
	6.0
	6
	

	
	Trang trí lớp đẹp, phù hợp chủ điểm, có học liệu đủ nhưng các bài tập ở góc chưa đủ còn hạn chế, bố trí góc phù hợp, thuận tiện cho trẻ hoạt động.
	
	4
	

	
	Trang trí lớp chưa đẹp, chưa phù hợp chủ điểm, đã bố trí các góc hoạt động
	
	2 - 3
	

	Thiết bị đồ dùng trong lớp

(3)
	100% bàn ghế đúng quy cách, đủ giá, tủ, đồ dùng học liệu, đồ chơi phong phú (tối thiểu 6 giá tủ) đảm bảo an toàn cho trẻ. Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp phổ cập trẻ 5 tuổi.
	7.0
	7
	

	
	70 – 90% bàn ghế đúng quy cách, đủ giá tủ, đồ dùng học liệu nhưng chưa phong phú và có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp phổ cập trẻ 5 tuổi.
	
	4-6  
	

	
	50 - 60% bàn ghế đúng quy cách, có 60% giá tủ; đồ dùng, đồ chơi tạm đủ.
	
	3
	

	
	Dưới 50%bàn ghế đúng quy cách, có 50% giá tủ; đồ dùng, đồ chơi tạm đủ.
	
	2
	

	Phòng âm nhạc

(4)
	Phòng đạt chuẩn, đầy đủ các trang thiết bị cần thiết: Trang trí phù hợp; gương, gióng múa, tủ, đàn,ti vi, cátset và phục trang cần thiết…
	5.0
	5
	

	
	Phòng đạt chuẩn, trang trí đẹp, các trang thiết bị trên tạm đủ
	
	4
	

	
	Còn lại: có, nhưng chưa đạt các yêu cầu trên
	
	3
	

	Văn phòng

(5)
	Đảm bảo diện tích, trang trí đẹp, đầy đủ các trang thiết bị, biểu bảng
	4.0
	4
	

	
	Đảm bảo diện tích, trang trí chưa đẹp, còn thiếu một số trang thiết bị
	
	3
	

	
	Đã có văn phòng nhưng chưa đảm bảo diện tích, trang thiết bị hạn chế
	
	2
	

	Phòng hiệu trưởng

(6)
	Đảm bảo diện tích, trang trí đẹp phù hợp, đầy đủ các trang thiết bị (tủ hồ sơ, kế hoạch công tác HT, bàn làm việc….
	2.0
	2
	

	
	Đảm bảo diện tích, trang trí đẹp phù hợp, trang thiết bị đủ nhưngcòn tạm chưa đẹp
	
	1.5
	

	
	Có, nhưng chưa đạt yêu cầu trên
	
	1
	

	Phòng y tế

(7)
	Đảm bảo diện tích và các trang thiết bị y tế, hồ sơ và tủ có đầy đủ thuốc thông thường (theo danh mục)
	2.0
	2
	

	
	Đảm bảo diện tích nhưng các trang thiết bị y tế, tủ thuốc còn thiếu
	
	1.5
	

	
	Có, nhưng chưa đạt yêu cầu trên
	
	1
	

	Phòng hiệu phó, hành chính quản trị (8)
	Đảm bảo diện tích, trang trí phù hợp, đủ các trang thiết bị (tủ hồ sơ, kế hoạch công tác HT, bàn làm việc….
	2.0
	2
	

	
	Có, nhưng chưa đạt yêu cầu trên
	
	1
	

	Bếp

(9)
	Đúng quy chuẩn 1chiều, đầy đủ các trang thiết bị theo quy định, bố trí hợp lý sắp xếp đẹp, đảm bảo vệ sinh (bếp ít khói, hoặc bếp ga), có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.
	7.0
	7
	

	
	 Đạt quy chuẩn, còn thiếu một số ít trang thiết bị, đảm bảo vệ sinh
	
	5 - 6
	

	
	Chưa đạt quy chuẩn, đảm bảo vệ sinh, sắp xếp chưa đẹp, còn thiếu một số thiết bị
	
	3 - 4
	

	Tường rào, cổng trường

(10)
	Tường xây kiên cố, đẹp, có cổng, có phòng trực bảo vệ sát cổng, xây kiên cố, bảo vệ trẻ khoẻ, có nghiệp vụ (vệ sỹ), có nội quy ra vào trường để nơi hợp lý nhất, có biển trường quy định, có hình ảnh trên các mảng tường
	6.0
	6
	

	
	Tường xây kiên cố, đẹp có cổng, phòng bảo vệ và biển trường
	
	5 
	

	
	Tường xây kiên cố, nhưng chưa có cổng và biển trường
	
	4 
	

	
	Tường bao chưa kiên cố, chưa có cổng và biển trường
	
	2 - 3 
	

	Góc tuyên truyền

(11)
	Có góc tuyên truyền chung cho trường (đối với trường tập trung một điểm hoặc cụm trung tâm) và góc tuyên truyền riêng cho từng lớp: nội dung phong phú, phù hợp, trình bày hấp dẫn đẹp, có tác dụng
	3.0
	3
	

	
	Có góc tuyên truyền nhưng nội dung chưa phong phú, trình bày chưa đẹp, tác dụng còn hạn chế
	
	1 - 2
	

	Sân chơi

(12)
	Sân đủ diện tích, quy hoạch hợp lý đẹp, an toàn. Sân đã đổ bê tông, lát gạch hoặc láng xi măng, hệ thống cây xanh bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ đẹp, có đủ 5 loại đồ chơi phù hợp yêu cầu, có góc thiên nhiên, góc giáo dục an toàn giao thông; đã tạo được cơ hội cho trẻ học tập: Cắt dán hình ảnh, chữ viết tên gọi các loại cây, hoa…..
	8.0
	8
	

	
	Sân đủ diện tích, quy hoạch hợp lý, sân lát gạch hoặc láng xi măng, hệ thống cây xanh bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ đẹp, có đủ 5 loại đồ chơi phù hợp yêu cầu, chưa có góc thiên nhiên, góc giáo dục an toàn giao thông
	
	6
	

	
	Đủ diện tích, quy hoạch chưa hợp lý, sân lát gạch hoặc láng xi măng, hệ thống cây xanh, bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ chưa đẹp, chưa đủ 5 loại đồ chơi
	
	5
	

	
	Có sân chơi, láng xi măng, các điều kiện trên chưa đủ, chưa đẹp
	
	 3-4
	

	Vườn trường

(13)
	Có vườn rau sạch, vườn cây thuốc nam phong phú bố trí hợp lý
	3.0
	3
	

	
	Có vườn rau sạch, vườn cây thuốc nam  nhưng ít chủng loại cây, bố trí chưa hợp lý
	
	2
	

	
	Có vườn rau sạch, bố trí chưa  hợp lý
	
	1
	

	Diện tích

(14)
	Đủ diện tích theo quy định, đã cấp quyền sử dụng đất, phân bố điểm cụm hợp lý theo quy mô.
	3.0
	3
	

	
	Đạt từ 80% trở lên theo quy đinh, đã cấp quyền sử dụng đất
	
	2
	

	
	Chưa đủ diện tích, chưa cấp quyền sử dụng đất
	
	1
	

	Công trình vệ sinh,

vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho trẻ

(15)
	100% lớp có công trình vệ sinh đạt chuẩn, thuận tiện; Có chế độ vệ sinh và thực hiện theo đúng Quy chế: Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, không gây mùi; có nơi xử lý rác thải, hệ thống thoát nước đảm bảo, tường lớp học, bàn ghế, đồ dùng không sờn bẩn, bếp ăn được diệt ruồi muỗi… đảm bảo vệ sinh. Có tổ chức cho HS rửa tay bằng xà phòng tập trung tại một nơi cố định, hoặc tại các lớp. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có đủ giá phơi đồ, chăn gối, khăn mặt học sinh đảm bảo không sử dụng chung
	10
	10
	

	
	70 - 90% lớp có công trình vệ sinh đạt chuẩn, thuận tiện; Có chế độ vệ sinh và thực hiện theo đúng Quy chế: Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, không gây mùi; có nơi xử lý rác thải, hệ thống thoát nước đảm bảo, tường lớp học, bàn ghế, đồ dùng không sờn bẩn, bếp ăn được diệt ruồi muỗi… đảm bảo vệ sinh. Có tổ chức cho HS rửa tay bằng xà phòng tập trung tại một nơi cố định, hoặc tại các lớp. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có đủ giá phơi đồ, chăn gối, khăn mặt học sinh đảm bảo không sử dụng chung
	
	6 - 8
	

	
	Đạt từ 50% đến 60% các yêu cầu trên
	
	4 - 5
	

	
	Có nhưng chưa đạt các yêu cầu trên
	
	2 - 3
	

	Nước uống, nước sinh hoạt 

(16)
	100% lớp có nước uống tại lớp cho học sinh theo mùa. Có giếng (bể), có hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo yêu cầu. Có hệ thống vòi nước rửa đủ cho CB, GV, HS dùng
	7.0
	7
	

	
	50 - 80% lớp trở lên có nước uống tại lớp cho học sinh theo mùa. Có giếng (bể), có hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo yêu cầu. Có hệ thống vòi nước rửa đủ cho CB, GV, HS dùng trong sinh hoạt.
	
	4 - 5
	

	
	Dưới 50%
	
	2 - 3
	

	Phong trào xây dựng “trường học thân thiện..”

(17)
	Có đủ hồ sơ triển khai của giai đoạn 2008-2012 và của từng năm học; có đánh giá tổng kết phong trào (nêu được biện pháp, ưu điểm, nhược điểm, kết quả đạt được và hướng khắc phục trong thời gian tới); tất cả CB, GV, NV và HS nhà trường nắm vững chắc các nội dung , hoạt động có hiệu quả...

        Các trường nạp phiếu tự chấm của trường cho đoàn kiểm tra, Phòng GD&ĐT căn cứ kết quả để xếp loại  “Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường trong năm học qua.

        (Điểm tối đa là 15 điểm. Dựa vào biên bản chấm của trường, đoàn sẽ kiểm tra đánh giá và lấy tổng điểm chia cho 6,67)
	15
	15
	

	Cộng
	
	100
	
	


(Tổng điểm chấm làm tròn đến 0.5đ)

Xếp loại : 
Xuất sắc:Từ 90  đến 100 điểm;

 Tốt : Từ 80 đến dưới 90 điểm



Khá: 
Từ 65 đến dưới 80 điểm

 TB : Từ 50  đến dưới 65 điểm



Yếu: 
Dưới 50 điểm.

Ghi chú:- Loại tốt và xuất sắc: Phòng học phải đạt từ 8 điểm trở lên; Sân chơi phải đạt từ 6 điểm trở lên; Công trình vệ sinh và vệ sinh môi trường phải từ 8đ trở lên; phong trào xây dựng”Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải từ 12 đ trở lên)

- Khi chấm cần xem xét đến các công trình được xây dựng trong năm học 2012-2013, các công trình đang xây dựng (căn cứ thiết kế và tiến độ đã thi công để cho điểm theo từng mục nhưng không được quá điểm tối đa).

- Riêng các trường đã đạt chuẩn quốc gia, cần lưu ý mức độ tu tạo, nâng cấp và hiện đại hóa CSVC từ khi được công nhận chuẩn đến thời điểm chấm thi. 

Phụ trương:                QUI ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN

                              KÈM THEO BIỂU ĐIỂM CHẤM TRƯỜNG ĐẸP


1/ Phòng học: 

- Trang trí trong lớp đẹp phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp.

- Đối với Tiểu học, trang trí đúng như hướng dẫn của trường chuẩn QG. Đối với THCS ngoài ảnh Bác, 5 điều Bác Hồ dạy, 5 nhiệm vụ học sinh, còn có khẩu hiệu ở cuối lớp học: Thi đua dạy tốt, học tốt ; ở hai bên: Kính thầy, mến bạn. Trang trí hợp lý, không quá rườm rà; khai thác hiệu quả không gian lớp học cho công tác giảng dạy, học tập.

- Diện tích phòng học: Trung bình từ 1,10m2 đến 1,25m2 cho một học sinh. Kích thước phòng học: chiều dài không quá 8,5m, chiều rộng không quá 6,5m, chiều cao 3,6m.

- Phòng học đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Độ chiếu sáng của phòng học đảm bảo không dưới 100 lux, nếu là chiếu sáng nhân tạo tối thiểu phải có 4 bóng đèn 150W trở lên treo ở 4 góc.

- Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió treo trên cao mức nguồn sáng … để đảm bảo tỷ lệ khí CO2 trong phòng không quá 0,1%.


2/ Phòng chức năng: Qui định 2 phòng thực hành, 1 phòng tin, 1 phòng nhạc (THCS); 1 phòng đa chức năng, 1 phòng Nhạc, 1 phòng mỹ thuật (TH); đối với các trường PTCS phải có đủ 2 phòng thực hành, 1 phòng tin, 1 phòng nhạc, 1 phòng mỹ thuật mới đạt điểm tối đa.

- Ngoài các nội dung qui định của từng loại phòng, trên tường còn có các loại tranh ảnh của các nhà khoa học (các phòng thực hành ) ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài hát Kết đoàn, các bản nhạc, tủ đựng nhạc cụ...(phòng nhạc); mẫu vẽ, giá vẽ, các sản phẩm học sinh (phòng mỹ thuật); các hướng dẫn qui trình và nội qui khi làm việc (tại phòng vi tính)… Diện tích trung bình phòng thực hành từ 1,5m2 đến 2m2 cho một học sinh, độ chiếu sáng đồng đều từ 150 lux đến 200 lux.

- Bảo quản tốt và khai thác sử dụng thiết bị có hiệu quả vào công tác dạy học (các tiết dạy có thực hành nhóm tiến hành tại phòng thực hành), các loại hồ sơ đầy đủ (tiếp nhận, bàn giao, sổ tài sản, kiểm kê hàng năm, sổ mượn thiết bị, sổ theo dõi sử dụng phòng bộ môn, kế hoạch hoạt động, hồ sơ quản lý).


3/ Phòng thư viện: Như qui định.


4/ Văn phòng: Đảm bảo diện tích, phù hợp với qui mô của trường (mỗi người 2m2) trang trí đẹp, hài hoà. Các bảng biểu tối thiểu: Kế hoạch công tác chung của Chuyên môn và các đoàn thể; theo dõi số lượng, chất lượng; lịch báo giảng; thời khoá biểu; qui chế cho điểm; tiêu chuẩn phổ cập GD. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của trường; theo dõi thực hiện các bài kiểm tra trong năm; chủ đề năm học mới; qui chế thực hiện dân chủ; bằng công nhận đạt chuẩn QG; bằng văn hoá; huân chương (nếu có). Bàn ghế hiện đại, sắp xếp gọn, hợp lý, đủ chỗ ngồi, có hoa (tươi hoặc khô). Những trường chưa có phòng truyền thống thì có thể treo thêm các loại Bằng, Giấy khen nhưng phải tiêu biểu sao cho hài hoà đẹp mắt.


5/ Phòng Hiệu trưởng, Hiệu phó, Công đoàn: Có các loại tối thiểu: Kế họach công tác, theo dõi phân công chuyên môn, máy vi tính, tủ và các loại hồ sơ, bàn làm việc, điện thoại, đèn chiếu sáng, biển chức danh, tủ lạnh lưu mẫu thức ăn (mầm non và tiểu học)… được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt.


6/ Phòng Đội-Truyền thống: Có phòng đội riêng biệt, được trang trí theo quy định của đội, có ảnh Bác, chủ đề năm học, 5 điều Bác Hồ dạy, trích thư Bác Hồ gửi nhân ngày khai giảng đầu tiên cho học sinh cả nước, có ảnh tư liệu lịch sử, ảnh truyền thống và các hoạt động của đội, có tủ, bàn ghế, hồ sơ, trống, cờ (có giá đỡ) , bảng ghi theo dõi và nội dung công tác đội và các CSVC phục vụ cho hoạt động đội khác được bố trí sắp xếp hài hoà và đẹp; Có Phòng truyền thống (theo qui định)


7/ Phòng hành chính (Tài vụ, kế toán): Kế hoạch công tác; bảng chấm công; qui định giờ làm việc (mùa hè, mùa đông); máy vi tính; tủ hồ sơ, bàn ghế làm việc ... 


8/ Phòng y tế: Đủ diện tích 12 m2 trở lên; Có bảng lịch công tác; các tranh ảnh về phòng tránh một số bệnh thông thường. Có tủ thuốc và đủ cơ số thuốc thông thường, có đủ hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh, có 1 bộ bàn ghế làm việc, 1 giường bệnh cá nhân, cân sức khoẻ, bồn nước rửa tay.
9/ Cổng trường, khẩu hiệu, phòng trực bảo vệ, cảnh quan khuôn viên: 

- Cổng trường lớn, hiện đại, phù hợp; Biển tên trường đúng qui định: Theo Điều lệ trường TH và THCS (Có thể gắn phía trên hoặc ở cột cổng đẹp, hiện đại), 

- Khẩu hiệu lớn: Thi đua dạy tốt, học tốt; Tất cả vì học sinh thân yêu; Mỗi ngày đến trường là một ngày vui; Hãy vì môi trường xanh- sạch- đẹp; Hãy nói không với ma tuý... 
- Có nhà bảo vệ được xây kiên cố sát trong cổng trường, có đủ lực lượng bảo vệ trẻ, khoẻ, có nghiệp vụ cao (vệ sỹ)
- Có bảng ghi nội quy ra vào trường được bố trí gần cổng vào trường hợp lý nhất để nhắc nhở mọi người phải thực hiện

- Biển nhắc nhở giáo dục học sinh: Trong khuôn viên sân trường có tối đa 6 biển nhắc nhở phù hợp với đối tượng học sinh Tiểu học hoặc THCS như:  Chăm chỉ, Ngoan ngoãn (TH), nói lời hay làm việc tốt, Đoàn kết (THCS)…

-  Bảng biểu về việc thực hiện 3 công khai


10/ Vệ sinh, nước sạch, môi trường trong trường học:

- Môi trường sạch sẽ, thoáng mát, không có hàng quán bán rong ngoài cổng trường, có đủ hệ thống cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa, thảm cỏ hợp lý. Có kế hoạch và bảng phân công vệ sinh sân trường, công trình vệ sinh.

- Có tổ chức các điểm rửa tay bằng xà phòng thường xuyên cho học sinh, CB, GV tập trung hoặc tại các lớp.
- Hệ thống nước sạch: có đủ thùng nước sôi hoặc lọc cho GV và học sinh uống theo mùa (0,1l-0,3l/người/buổi); nước rửa bằng nước máy hoặc giếng (trong và sạch).

- Nhà tiêu tự hoại (riêng cho học sinh, giáo viên, nam và nữ); có nước rửa tay (bình quân 100-200 HS/01 hố/ca).

- Hố tiểu có hệ thống rửa nước, hố ga đảm bảo vệ sinh (bình quân 50HS/1m/ca).

- Có hệ thống cống rãnh kín để dẫn thoát nước mưa và nước thải từ trường vào hệ thống cống chung (hệ thống dẫn thoát nước mưa ngoài khu vực sân có thể không kín nhưng phải xây kè không đọng nước).

- Mỗi phòng học, phòng làm việc phải có sọt đựng rác, khu vực sân trường trường có các thùng chứa, có hố chôn rác (Xã ngoại thành, nếu chưa có hệ thống thu gom rác của môi trường đô thị).

-  Hệ thống tường rào, sân chơi bãi tập, phòng thực hành thí nghiệm, ao hồ, giếng nước, khuôn viên...đảm bảo tính an toàn cao.                                    


11/ Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện...”(Trường phải có đầy đủ hồ sơ, triển khai phong trào hiệu quả và nhà trường báo cáo cụ thể kết quả đạt được qua các lần đánh giá, sơ kết phong trào (cụ thể có thêm phần đánh giá bằng văn bản: Phương hướng đề ra, các giải pháp, ưu điểm, nhược điểm, kết quả đạt được, chuyển biến của phong trào, Phương hướng trong thời gian tới và các ý kiến đề xuất...) trưởng đoàn kiểm tra sẽ nắm bắt thông tin qua Nhà trường, GV và học sinh để đánh giá cho điểm theo các nội dung, sau đó sẽ so sánh kết quả của từng trường).             

12. Trang phục quy định:

               - Giáo viên thực hiện trang phục công sở, áo dài truyền thống, áo quần sơ mi, mặc váy không hở đầu gối, không mặc quần bò, áo phải có cổ bẻ, không mặc áo, quần quá mỏng khi lên lớp.

               - Học sinh trang phục theo quy định của trường, đảm bảo sạch sẽ, đều và đẹp.

               - Có trang bị đồng phục cho cán bộ y tế, bảo vệ, phục vụ bếp ăn bán trú.
13. Giao tiếp, ứng xử có văn hoá:
         Giao tiếp ứng xử có văn hoá từ cán bộ, giáo viên, học sinh đến cán bộ nhân viên phục vu, bảo vệ.
